
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
Trình độ CM đào tạo 

ban đầu

Trình độ, CM 

đào tạo lại
Ghi chú

1 Ngô Thị Hồng Mạnh 1981
Giáo viên

TT tổ XH
CĐSP Ngữ Văn ĐHSP Ngữ văn

2 Nhữ Thị Điệp 1978
Giáo viên

Tổ phó tổ XH
CĐSP Văn - GDCD ĐHSP Ngữ văn

3 Lê Văn Minh 1975 Giáo viên CĐSP Văn - Sử ĐHSP Ngữ văn

4 Nguyễn Thị Thảo 1994 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn

5 Phan Thị Hoan 1993 Giáo viên CĐSP Ngữ Văn ĐHSP Ngữ văn HĐ

6 Dự Thị Minh Nguyệt 1972 Giáo viên
CĐSP - Văn - Sử - 

GDCD
ĐHSP Ngữ văn

7 Tạ Thị Minh Nguyên 1984 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn HĐ

8 Lê Thị Chiên 1994 Giáo viên CĐSP Ngữ Văn ĐHSP Ngữ văn HĐ

9 Vương Thị Yến 1997 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn HĐ

10 Trịnh Thanh Huyền 1993 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn HĐ

11 Nguyễn Tiến Đạt 1998 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn HĐ

12 Trịnh Mai Hà 2003 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn HĐ

13 Đặng Hồng Hạnh 2003 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn HĐ

14 Đỗ Thị Hồng 1976 Giáo viên
CĐSP - Văn - Sử - 

GDCD
ĐHSP Ngữ văn

15 Trần Thị Ngoan 1969 Giáo viên CĐSP Địa - KTNN

16 Nguyễn Thị Đào 1998 Giáo viên CĐSP Địa lí ĐHSP Địa lí

17 Nguyễn Thị Trang 1988 Giáo viên CĐSP Sử - Địa - GDCD ĐHSP Lịch sử HĐ

18 Nguyễn Thị Vui 1992 Giáo viên ĐHSP Địa lí

19 Nguyễn Thị Dung 1983 Giáo viên CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Tiếng Anh
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20 Hoàng T Minh Phương 1983 Giáo viên ĐH Ngoại ngữ Thạc sĩ T.Anh HĐ

21 Bùi Thị Hồng Thắm 1989 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh HĐ

22 Lê Thị Thùy Trang 1998 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh HĐ

23 Đặng Thu Trang 2003 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh HĐ

24 Lương Thị Mai 1979 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh HĐ

25 Nguyễn Thị Luyến 1979 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh HĐ

26 Ngô Minh Trương 1980 Giáo viên CĐSP Mỹ Thuật
ĐH điêu khắc

27 Nguyễn T Thanh Huyền 1987 Giáo viên CĐSP Âm nhạc
ĐHSP Âm nhạc

28 Ngô Trà Giang 2002 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc

29 Trần Mỹ Bình 1996 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật HĐ

30 Phạm Đình Nghiêm 1968 Giáo viên CĐSP TDTT ĐHSP GDTC

31 Nguyễn Minh Hiệp 1979 Giáo viên ĐHSP GDTC HĐ

32 Nguyễn Thị Dung 1976 Giáo viên ĐHSP GDTC HĐ

33 Nguyễn Thành Văn 2003 Giáo viên ĐHSP GDTC HĐ


